
STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ

1 vũ thị kim lan 0938707xxx thôn đà thiện, xã đà loan, huyện đức trọng, tỉnh
lâm đồng

2 nguyễn thị thu hồng 01269982xxx 126/13/8D Đông hưng thuận 42, phường Tân
Hưng thuận, quận 12, tp HCM

3 Đỗ Văn Lãm 01282896xxx 48/10/4 Đường số 6, P. Bình Hưng Hòa B, Q.
Bình Tân, Tp.HCM

4 Lê Thị Chi 01218676xxx 445 ấp 4 xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp

5 Dương Trọng Nghĩa 01882583xxx 115/17/7 đường số 5, khu phố 2, phường Linh
Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM

6 Phạm Văn Đạt 01652400xxx Hẻm 53 cạnh nhà 53/19đường TX 22, Khu phố 6
Thạnh Xuân, Q12, HCM

7 Phạm Thị Xuyên 01696189xxx 293/21 Tùng Thiện Vương, P11, Q8, HCM

8 nguyễn thị tuyết hạnh 0918255xxx 35 Nguyễn Văn Giai, phường đa kao, quận 1, tp
HCM

9 Lê Thị Nguyệt 0985153xxx 48/10/4 Đường số 6, P. Bình Hưng Hòa B, Q.
Bình Tân, Tp.HCM

10 đỗ thị hương 0937234xxx 373/152 lý thường kiệt, F8, quận tân bình. tp.hcm

11 Lê Thị Đào 01227.684.xxx 282 Ấp Đông Thọ, xã Thành Đông, huyện Tân
Hiệp, Kiên Giang

12 Nguyễn Thị Kim Thoa 0904149xxx A6/6k vĩnh lộc B bình chánh hcm
13 Lê Phương Loan 0933866xxx 65 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, TPHCM

14 Vũ Thị Kim Lan 0938777xxx Thôn Đà Thiện, xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng,
Lâm Đồng

15 Nguyễn Minh Như 01212303xxx 424/16 Tùng Thiện Vương, P.13, Q.8, TP.HCM
16 Lê Thị Ngọc Hương 01272500xxx 540/31 cmt8 F.11 Q.3 tphcm

17 Đỗ Hồng Vân 01204870xxx 225 Nguyễn Xí phường 13 Quận Bình Thạnh
TPHCM

18 trần thị điệp 01228661xxx 261 trần xuân soạn. phường tân kiểng, quận 7,
tphcm

19 Cao Thị Nga 0938070xxx hẻm 137/11 Ngô Quyền, P6, Q10, HCM

20 Đặng Thanh Bình 0997368xxx 60, đường 12A, Chân Phúc Cẩm, Long Thạnh Mỹ,
q.9, tphcm

21 ĐĂṆG HÀ MI 01207393xxx 293/21 Tùng Thiêṇ Vương, phường 11, quâṇ 8,
tphcm

22 Trần Thị Ngoan 0977996xxx C17 đào tông nguyên , khu phố 7, tt nhà bè, tphcm
23 Phạm Thị Kim Nga 01694084xxx Số 2 Tăng Bạc Hổ,p11,Bình Thạnh,TPHCM
24 Ngô Kim Hải 01282309xxx 178/5 Tô Hiệu. Hiệp Tân. Tân Phú. TPHCM

25 Phan Kim Hằng 01265704xxx 54 đường số 2, khu nhà ở Chánh Hưng, p5, q8,
hcm.

26 Mai phát đạt 0868853xxx 157 lí thánh tông, phường Tân Hới, Q Tân Phú,
hcm

27 Trần Như Ngọc 0975785xxx 187 Lê Văn Lương, xã Quốc Kiểng, TT Nhà Bè,
HCM

28 Lê Hùng Phương 0908121xxx số 5A đường số 3, khu phố 4, An Phú, Q.2,
TPHCM

29 Huỳnh Ngọc Thanh Mai 09023.32.xxx B102 Nguyễn Thần Hiến p.18. Q4 tphcm



30 ĐĂṆG MINH ĐỚI 0966066xxx 293/21 Tùng Thiêṇ Vương, phường 11, quâṇ 8,
tphcm

31 Đặng công toàn 01228050xxx 280/123 bùi hữu nghĩa,p2,q bình thạnh,tphcm

32 Hoàng Thị Mỹ Vân 01659621xxx 496/63/10 Đường Dương Quảng Hàm - P6 - Quận
gò vấp tphcm

33 Vũ thị phương lan 0989369xxx 87, đường 43 phường Tân quy, q7, tp Hồ chí minh
34 Nguyễn thi ̣ ngoc̣ 0986861xxx 38 nguyễn văn trỗi, phú nhuâṇ, tp hcm

35 Phaṃ Thi ̣ Xuyên 01696189xxx 293/21 Tùng Thiêṇ Vương, phường 11, quâṇ 8,
Tp.HCM

36 Trần Lê Ánh Minh 01265657xxx 540/31 CMT8 F.11 Q.3 TPHCM

37 trần thị ngoan 0909996xxx b31 đào tông nguyên, khu phố 7, TT nhà bè,
TPHCM

38 Nghiêm thuỳ vân 01228244xxx 20/84 nguyễn thiện thuật,p24,q bình thạnh,tphcm

39 Nguyễn Quang Tâm 0918451xxx 10 C Hồ Hảo Hớn phường Cô Giang Quận 1
TP.HCM

40 Nguyễn Nhị Hương Tân 0979751xxx 163/42/3 đặng văn bi phường trường thọ quận thủ
đức tp hồ chí minh

41 Trần Lệ Trâm 0905631xxx 1414/33/17 Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp
TPHCM

42 Trần thị kim hường 0983770xxx 106i/84 lạc Long quân,p.3, Q.11, tp.hcm

43 PHẠM HỒNG VIỆT ÁI 0919211xxx
12/6 trần văn Mười. Ấp 3. Xuân thới thượng. Hóc
môn. Tphcm.( CTY CHÍ DŨNG hẻm đối diện
Nhà thuốc Mỹ châu 6)

44 Trần văn đức 0982124xxx A4-11-01 hoàng anh gold house. 187A lê văn
lương- phước kiển- nhà bè- tp HCM

45 nguyên thi giang 0973259xxx 340/ql22/tân tiên/tân thông hôi/cu chi/tphcm
46 Huynh cong hiep 01688308xxx 43 Bùi Văn Thêm P9 Phú Nhuận HCM
47 Nguyễn Thị Kim Trúc 01657738xxx 424/18b Tùng Thiện Vương P13 Q8 TPHCM
48 Trần Hoàng Phương Anh 0932826xxx 48/6 Lê Ngã P.Phú Trung Q.Tân Phú TPHCM
49 Trần Thị Kim Oanh 01652833xxx 64 Phan Sào Nam F11, Q. Tân Bình, TPHCM
50 Lê Thị Ngọc 01654731xxx 424/16 Tùng Thiện Vương P13 Q8 TPHCM
51 hoàng thị thu hiền 0908083xxx 2680/20/13 huỳnh tấn phát phú xuân nhà bè tphcm
52 Nguyễn thị ấu mai 0975201xxx 93 cư xá đô thành. Đườg số 1, F4Q3, hcm

53 Mai thị tuyết nhung 0969374xxx A4-11-01chung cư Hoàng Anh Gold House 187A
lê văn lương- phước kiển- nhà bè- tp HCM

54 Lê thị Xuân Hương 0926160xxx 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh,
TPHCM

55 Thanh Đào 01653636xxx G4, tổ 1, ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện
Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

56 Nguyễn thị thoan 0987180xxx 1001 seaview 2 phường 10. Tp vũng tàu
57 Vũ Thị Mai 01633647xxx Tân Hải- Tân Thành -Bà Rịa Vũng Tàu

58 Trần Thị Hiển 0908635xxx Cty Xuân Thiên: 182/2/12 Nguyễn Hữu Cảnh,
Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

59 Trần Thúy 01225401xxx 195/1A Hoàng Văn Thụ , P7, TP Vũng Tàu
60 Trần Thắm 01634385xxx 907/2/63 Bình Giã, P10, TP Vũng Tàu

61 Trần Thị Nga 01882784xxx Cty Xuân Thiên: 182/2/12 Nguyễn Hữu Cảnh,
Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu



62 Huỳnh Thị bạch Tuyết 0901828xxx
công ty masan,kho kim thành lợi đường số 9 kcn
hòa khánh tp đà nẵng

63 Phan văn Tiên 0901828xxx công ty KTL đường số 9 kcn hòa khánh tp đà nẵng

64 Nguyễn tiến vượng 0902209xxx 85 trần đình tri, phường hoà minh, quận liên chiểu,
đà nẵng

65 Trần Ngọc Hùng 0965195xxx 395 Võ An Ninh. p.Hòa Xuân. Q.Cẩm Lệ. Tp.Đà
Nẵng

66 Trần Hoàng Hiền Thục 01278798xxx K29/14D ĐỖ QUANG - P. VĨNH TRUNG - Q.
THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG

67 cao huỳnh hương 01633972xxx 43/7 ấp 7 xã nhân nghĩa huyện cẩm mỹ tỉnh đồng
nai

68 LƯU THỊ XUÂN 0933261xxx số 1,đường 56, Tân Bình, Bình Minh, Trảng Bom,
Đồng Nai

69 Đinh Thị Thanh vui 01683008xxx 238/38 kp2,tổ 2,p.Tân tiến , tp Biên Hoà -đồng Nai
70 Nguyễn Thị Kim Ngân 01644855xxx 424/18B Tùng Thiện Vương P13 Q8 TPHCM

71 Võ Thị Hường 01654318xxx 4b cư xá thực phẩm , kp10, tổ 21,p.an bình .Biên
Hoà - Đồng Nai

72 Nguyen Ngoc Huy 0907711xxx 198 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, TP.HCM

73 Nguyễn hoàng ân 0907759xxx Số 4, đường số 10, kdc thới nhựt 2, p an khánh, q
ninh kiều, tp cần thơ

74 Nguyễn Thị Lẹ 0979356xxx 01 Hai Bà Trưng, p.Tân An, Q.Ninh kiều, TP.
CẦN THƠ

75 Trần Thị Ngọc Mai 0918413xxx 52 Nguyễn Thái Học Q. Ninh Kiều, tp Cần Thơ

76 Trần Kim Nhung 0945200xxx 61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ninh Kiều, TP Cần
Thơ

77 Vũ thị Thơ 01657286xxx Tổ 7, Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hòa. Tân Thành, Bà
Rịa Vũng Tàu

78 Nguyễn Thị Mai Chi 01686255xxx 69 Nguyễn Huệ, TP Huế

79 Lê Xuân Hải 01653825xxx xóm 9 xã xuân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ
an.

80 Nguyễn thị vìn 0904444xxx Số1657 tân thành, q. dương kinh .Hải phòng

81 Phạm Kim Ngân 01245598xxx 52 Mạc Quyết, p Anh Dũng, q Dương Kinh, Hải
Phòng

82 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0936555xxx Công ty cổ phần bao bì vlc, lô d1 kcn tràng duệ,
hồng phong, an dương, hải phòng

83 Hoàng Thị Khánh Linh 0902305xxx Số 52 lô 3 khu Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận
Ngô Quyền, Hải Phòng

84 Ngô Văn Hải 01225358xxx Nhà hàng Bảo Sơn, 52 Mạc Quyết, Anh Dũng,
Dương Kinh, Hải phòng

86 Lê Hoài Phương 0912119xxx số 3/4 ngõ 50 phương lưu 1 - đông hải 1 - hải an -
hải phòng

87 Vũ Tuấn 0989585xxx 52 Mạc Quyết, p Anh dũng, q Dương Kinh, tp Hải
phòng

88 Nguyễn thị thu trang 0934385xxx 87b/476 chợ hàng mới Lê chân hải phòng

89 Trần anh tiến đạt 0977692xxx 67/112 đường ngô quyền, phường máy chai, quận
ngô quyền, hải phòng

90 Bùi Cao Cường 0944581xxx 5/660 Nguyễn Văn Linh, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải



Phòng91 Bùi tiến sỹ 01628649xxx 87b/476 chợ hàng mới Lê chân hải phòng

92 Phạm đức nghĩa 01639336xxx Số 5 lô b104 khu b5 cát bi hải an hải phòng

93 Nguyễn thị Hạnh 0906051xxx 14B A5 cầu thang 3 khu tập thể vạn mỹ ngô
quyền Hải phòng

94 Vũ Thu Huyền 0904056xxx 825 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận
Lê Chân, Hải Phòng

95 Nguyễn Văn Độ 01696580xxx Thôn núi 2 - Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải
Phòng

96 Trần Thị Tính 0916145xxx Đội 8 - Hòa Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng
97 Đặng Yến Chi 01252632xxx Xuân La Thanh Sơn Kiến Thụy Hải Phòng

98 Nguyễn Thị Hải 0966404xxx Tầng 5, ct6, a1, tập thể Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải
Phòng

99 Hà Anh Tùng 01675604xxx Số 2 ngách 31/14 Đường Cầu Diễn Hà Nội

100 Phạm Thị Trang Thơ 0912406xxx Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, lô GI7 khu
kinh tế Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

101 Nguyễn Thị Phương
Hồng 0978867xxx Công ty TNHH Chi Hua Việt Nam. Lô 2.1 KCN

Tân Trường, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

102 Đỗ Thị Doan 0981410xxx Trường Mầm Non Nhân Quyền, Xã Nhân Quyền
Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương

103 Vũ Thị Dung 0984733xxx 598 đường trần hưng đạo tp hải dương

104 Nguyễn Thị Lan 0979078xxx
Công ty TNHH Chi Hua (Việt Nam) Lô CN2.1
KCN Tân Trường Huyện Cẩm giàng Tỉnh Hải
Dương.

105 Vũ Hữu Khả 01653455xxx Thôn Thích Lỗi Xã Thạch Lỗi Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh Hải Dương

106 Nguyễn Thị Phượng 01667796xxx thôn duyên hưng, xã nam lợi, huyện nam trực, tỉnh
Nam định

107 Đặng Xuân Oánh 01667796xxx thôn ngọc tỉnh, xã nam lợi, huyện nam trực, tỉnh
nam định.

108 Đặng Minh Thông 0986531xxx Thôn Duyên Hỷ, xã Nam Lợi, Huyện Nam Trực,
Nam Định

109 Bùi Thị Thủy 0989344xxx Xóm 4 thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh, Huyện
Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

110 Vũ Xuân Sáng 0978877xxx Số 208, đường Nguyễn Khuyến, TP Nam Định

111 Lê Hồng Phong 01667977xxx Số 554, Trần Hưng Đạo, Phường Lam Sơn, Bỉm
Sơn, Thanh Hóa

112 Hoàng Thị Phương 0989372xxx Đồng Lại 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Ninh Giang
Tỉnh Hải Dương

113 Đỗ Thảo Nhu 01647383xxx Công Ty Tiền Thực Phố Ghẽ Tân Trường, Cẩm
Giàng, Hải Dương

114 Vũ Hữu Thụy 0967038xxx Thôn Thích Lỗi Xã Thạch Lỗi Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh Hải Dương

115 Nguyễn Thị Thu Thủy 0904456xxx Công ty TNHH Chi Hua Việt Nam, Lô CN 2.1,
KCN Tân trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

116 Đỗ Đức Đặng 01694426xxx Dương Xá, Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương

117 Nguyễn Phương Hồng 0988465xxx Công ty TNHH Chi Hua Việt Nam. Lô 2.1 KCN
Tân Trường, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương



118 Cao Thị Mỹ Linh 01673339xxx 346 Bình Lộc-Tân Bình-Tp Hải Dương
119 Ngô Thị Nhàn 0985814xxx Số 515 Điện Biên Phủ - Bình Hàn - TP Hải dương

120 Nguyễn Hồng Châm 0974505xxx Phòng Kế hoạch - Công ty CP lilama 69-3 - 515
điện biên phủ - bình hàn - tp hải dương

121 Bùi việt đức 0977932xxx 34/160 vũ hựu- thanh bình - tp hải dương- hải
dương

122 Đoàn Thị Hường 01677813xxx Trường Tiểu học Quang Minh, Minh Tân, Quang
Minh, Gia Lộc, Hải Dương

123 Phạm thị liên 01629443xxx Thôn kiêm tân xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh
hải dương

124 Vũ bá đẳng 0962947xxx Đồng đức thống kênh gia lộc hải dương
125 Vũ Bá Thanh 01649642xxx Đội 9 đồng đức thống kênh gia lộc hải dương

126 Vũ Thị Thùy Trang 0934254xxx Số 133 phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

127 Nguyễn Văn Khương 0962163xxx Vũ Thượng Ái Quốc T.P Hải Dương, Tỉnh Hải
Dương.

128 Nguyễn văn công 01692406xxx Km 4 hải yên - móng cái - quảng ninh
129 Trịnh Thái Hải Phong 0914553xxx Tổ 4 khu 7 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

130 Trần đức khoát 0973097xxx Số 6, ngõ 14 tân lập, tổ 17 hà phong, hạ long,
quảng ninh

131 Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh 0904304xxx số 20 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng ninh

132 Phạm Thị Duyên 0936555xxx Tổ 2 khu 5a phường Vàng Danh, thành phố Uông
Bí, Quảng Ninh

133 nguyễn quỳnh lan 0868189xxx số 9 phố trần bình trọng tổ 1 khu 10 bãi cháy hạ
Long quảng ninh

134 Lương xuân hoà 01636897xxx Số 46- lê lợi - yết kiêu - hạ long- quảng ninh

135 Lê Thanh Ngân 01233399xxx Số 241 tổ 3 khu 1 phường Hà tu tp Hạ Long tỉnh
Quảng Ninh

136 Vũ Thị Dinh 0976952xxx Xóm 14 Giải Phóng, Xuân Phú, Xuân Trường,
Nam Định

137 Nguyễn Thị Vỹ 0984248xxx Xóm ĐÌnh đội 4 thôn Sơn Trung xã Yên Sơn
huyện QUốc Oai Hà Nội

138 Nguyễn Thị Kim Loan 01655587xxx 424/18B Tùng Thiện Vương P13 Q8 TPHCM

139 Vũ Thị Phượng 01679370xxx Số 126 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận
Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

140 Trần Văn Thanh 0986812xxx Khu 2, Thanh Điềm, Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

141 Nguyễn Thị Trà 01686712xxx Số nhà 74 ngõ 32 phố Đỗ Đức Dục,phường Mễ
Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

142 Nguyễn thị tú anh 0904777xxx Số 109 ngõ 120 vĩnh tuy, hai bà trưng, hà nội
143 Lê Thúy An 0932123xxx Số 26 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

144 Trần Thị Thu Hằng 0977287xxx Số 9 hẻm 624/12/105 ngõ 624 Minh Khai, phường
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

145 Tô Việt Dũng 0972732xxx số nhà 133, khu chợ vân trì, vân nội, đông anh, hà
nội

146 Ngô Trung Kiên 01885452xxx số 9 ngõ 545 Vũ Tông Phan Thanh Xuân Hà Nội
147 Lại Thu Hiền 0947750xxx 645 nguyễn khoái, thanh trì, hoàng mai, hà nội

148 Trần Văn Nghĩa 01287479xxx Phòng 9, Số nhà 3, Ngõ 74, đường Xuân Đỉnh,



Quận Bắc Từ Liêm, Hà nội149 Phạm Văn Giang 0963297xxx Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

150 Nguyễn hoàng tha 0946748xxx Số 7, ngõ 116, đường nguyễn lân, phường phương
liệt, quận thanh xuân, hà nội.

151 vũ thị thủy 0979071xxx xóm đình, bối khê, chuyên mỹ, phú xuyên hà nội (
nhà cô giáo khuê)

152 Nguyễn xuân vĩ 01647102xxx viên nội, vân nội, đông anh, hà nội

153 Phạm Thị Lụa 0947182xxx Tòa T1 Thăng Long Victory, Nam An Khánh,
Hoài Đức, Hà Nội

154 Luyện Công Tâm 0984406xxx Số 149. Ngõ 281/84 đường Kim Ngưu. Phường
Thanh Nhàn. Quận Hai Bà Trưng. Tp.Hà Nội

155 Nguyễn Thị Ân 0985856xxx số nhà 57B - ngõ 147 Triều Khúc - Tân Triều -
Thanh Trì - Hà Nội

156 Nguyễn Thanh Hoa 01259440xxx Số 292, ngõ Văn Chương, đường Khâm Thiên,
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

157 Nguyễn Duy Thái 01295213xxx 34 ngõ 109 quan nhân, nhân chính, thanh xuân, hà
nội

158 Đỗ thị Thơ 0912016xxx số 64 ngõ 337 ĐỊnh Công Hoàng Mai Hà Nội
159 Trương Xuân Hương 0983085xxx công ty CP vft, dương nội, hà đông, hà nội

160 phan thị hải yến 0983955xxx tầng 4, tòa nhà cục tần số, 115 trần duy hưng, hà
nội

161 Lại Thị Mai 0972088xxx 11 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng -Láng Hạ -Đống
Đa -Hà Nội

162 nguyễn thị lân 0975700xxx thôn quất tỉnh. xã quất động.huyện thường tín. hà
nội

163 Nguyễn hoàng phương
linh 0975340xxx Nhà số 7. Ngõ 116. Đường nguyễn lân . Phường

Phương liệt. Quận thành xuân. Hà nội
164 Nguyễn Như Mạnh 01636583xxx Đội 5 - Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội
165 Nguyễn thu huyền 01676374xxx 9/92 Nguyễn khánh toàn - hà nội
166 Nguyễn Văn Hân 0975343xxx Khu 1, Thanh Điềm, Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

167 Lê Văn Vấn 0974818xxx xóm phúc an- thôn nam dương- xã hòa nam-
huyện ứng hòa- hà nội

168 nguyễn thị như quỳnh 01658170xxx A203 BT2B- khu đô thị Mễ Trì

169 Đàm Hạnh Nguyên 0915112xxx Nhà Lý Lan, xóm Đình, đội 4, thôn Sơn Trung, xã
Yên Sơn huyện Quốc Oai Hà Nội

170 Trần thu hiền 0974959xxx 8/102/2 văn la, phú la, hà đông, hà nội

171 vũ thị thúy 0962197xxx số nhà 133, khu phố vân trì, vân nội, đông anh, hà
nội

172 Ngô Thị Thơm 01224201xxx 11 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng -Láng Hạ -Đống
Đa -Hà Nội

173 Đào thị chung 0976046xxx Số 8, tổ 6 phú la, hà đông, hà nội

174 Trần long hà 01634645xxx Toà nhà cit ngõ 15 phố duy tân quận cầu giấy hà
nội

175 Nguyễn Hương 0979021xxx 42 ngõ 203 Kim Ngưu Hai Bà Trưng Hà Nội

176 Nguyễn Trung Kiên 0869259xxx 11 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng -Láng Hạ -Đống
Đa Hà Nội

177 Vũ Thị Dung 01633889xxx Số 3, Lô 4C đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên



Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
178 Phạm Thị Duyên 0936052xxx Tầng 12, Tòa T1 Thăng Long Victory, Nam An

Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

179 Nguyễn văn Đạt 0988991xxx số nhà 60 đầu làng Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh
Oai, Hà Nội

180 phạm văn mạnh 0974426xxx xóm Đình, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện
Phú   xuyên, Hà Nội

181 Nguyễn thị thanh ly 01675246xxx Số 109 ngõ 120 vĩnh tuy, hai bà trưng, hà nội
182 Trần Thị Tuyết 0923307xxx Khả Liễu - Phúc Tiến - Phú Xuyên - Hà Nội

183 Nguyễn Thu Hương 01666829xxx 37 ngõ 203 Kim Ngưu Thanh Lương Hai Bà
Trưng

184 nguyễn thị mai 0989312xxx nhà số 3, lô d7, khu đô thị mới đại kim, phường
đại kim, quận hoàng mai, hà nội.

185 lương huy 01666385xxx 130 nguyễn an ninh. hoàng mai. hà nội

186 Nguyễn thị Sánh Điểm 0906117xxx 136, Chợ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà
Nội

187 Nguyễn văn Long 0977877xxx Thôn 4 lại yên hoài đức hà nội

188 Hứa Thị Chang 01694300xxx Trường Mầm non phường Phú Thịnh, TX Sơn
Tây, Hà Nội

189 VĂN TRỌNG THỦY 0869328xxx Phòng946CT12 kim văn Kim lũ, đại kim, hoàng
mai, hà Nội

190 Bùi thị thảo 01259952xxx Khu tập thể xưởng cơ khí yên thường- gia lâm-
Hà nội

191 Trần Bình Anh 0941580xxx Số hà 149. Ngõ 281 Trần Khát Chân. Phường
Thanh Nhàn. Quận Hai Bà Trưng. TP. Hà Nội

192 Vũ văn hiển 0918167xxx Thôn trung xã hồng phong huyện chương mỹ
thành phố hà nội

193 Hoàng thị Hằng 0984422xxx Thượng Dài - Hòa Xá- Ứng Hòa- Hà Nội
194 Bùi Văn Đạt 0948173xxx 59 thiên đức yên viên gia lâm hà nội

195 Bùi Trọng Đạt 0962474xxx 268, đường cầu diễn. Phường minh khai. Bắc từ
liêm. Hà nội

196 Phạm Thị Hoa 01652101xxx Số 9 phố Hoa Lâm phường Đức Giang quận Long
Biên Hà Nội

197 Nguyễn Thị Nhung 0963537xxx P.gncom, tầng 2, tháp 2, tòa packexim 1, ngõ 15
an dương vương, phú thượng, tây hồ, hà nội

198 Vũ thị tuyến 0974639xxx Đội 2 thôn ngọc phúc xã ngọc liệp huyện quốc oai
tỉnh hà nội

199 Trịnh thị hà 0912768xxx 127. Mai dịch. Cầu giấy. Hà nội

200 Vũ Thị Thanh Thanh 0988631xxx Phòng 3 Số 126A ngõ 264 Ngọc Thụy, Q. Long
Biên, Hà Nội

201 Lưu Xuân Thịnh 01636193xxx Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
202 Nguyễn thị An 0906043xxx tân xã- thạch thất- hà nội

203 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01687615xxx 34 ngõ 109 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

204 ngô huy bách 0915636xxx nhà 1105, tầng 11, tòa nhà N06 ngõ 49 Trần Đăng
Ninh, Hà Nội

205 Tô Hoà Dung 0966481xxx số nhà 23, tổ 2, Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh,
Hà Nội



206 Hứa Anh Thơ 0973770xxx Số 114 đường Liên Minh, cụm 2 xã Phương Đình,
Đan Phượng, Hà Nội

207 Nguyễn như quỳnh 01666826xxx Xóm mỹ, cự khê, thanh oai,hà nội

208 Nguyễn Hương 0977249xxx 42 ngõ 203 kim ngưu thanh lương hai bà trưng Hà
nội

209 Vũ Thị Ngoan 0972014xxx thôn kỳ viên, xã trần phú , huyện chương mỹ,
thành phố Hà Nội

210 Vũ Ngọc Ánh 01636837xxx số nhà 01, khu nhà văn hóa, xóm đình, thôn nhị
khê, xã Hoàng long, huyện phú xuyên, tp hà nội

211 Phùng Quốc Toản 0904581xxx Đội 7 Thôn Xuyên Dương, Xuân Dương Thanh
Oai Hà Nội

212 Đinh Thuỳ Dương 0983633xxx P104-A18 khu tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu
Giấy, Hà Nội

213 Vũ Xuân Hùng 0984022xxx số nhà 57 ngõ 147 Triều Khúc - Tân Triều - Thanh
Trì - Hà Nội

214 Nguyễn thị hồng minh 01279038xxx An thái_ cẩm lĩnh_ ba vì _ hà nội

215 Nguyễn Thị Ngân Bình 09061174xxx 12 ngõ 13 Lĩnh nam, phường Mai Động, Q.
Hoang mai, Hà nội

216 Nguyễn Văn Long 01655482xxx
Khu làng nghề Triều Khúc, Công ty TNHH Sản
xuất và thương mại Trung Dũng, Tân triều, thanh
trì, hà nội

217 Trịnh thị bình 0902286xxx Phú Mĩ - Mĩ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

218 Trần thị thu Hà 0962355xxx
Phòng 405 chung cư kinh đô 10 , số nhà 5 ngõ 395
đường xuân đỉnh , phường xuân đỉnh , quận Bắc từ
liêm, Tp Hà nội

219 Nguyễn thị Hoa 0975292xxx 471 đường Tam trinh phường hoàng văn thụ quận
Hoàng Mai Hà Nội

220 Kiều thị trường 0987783xxx Thôn 6, thạch hoà, thạch thất, hà nội

221 Đỗ Thị Thu Hường 01252192xxx 2, Dãy C5, Tập thể cơ khí Yên Viên, Gia Lâm, Hà
Nội

222 Lã Thị Hoa 01699819xxx 89 hạ đình, thanh xuân trung, thanh xuân, hà nội
223 trịnh thị thê 0932235xxx 643 nguyễn khoái, thanh trì, hoàng mai, hà nội

224 Đặng Thị Thuý Nga 0978540xxx 189B Lò Đúc, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

225 Trần Đình Nghị 01669660xxx Phòng số 4, Số nhà 3, Ngõ 74, Đường Xuân Đỉnh,
Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

226 Nguyễn Thị Thu Trang 0985167xxx Thôn 5 - Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội

227 nguyễn thị minh nguyệt 01653340xxx p2912- ct8c- chung cư đại thanh- tả thanh oai -
thanh trì- hà nội

228 đỗ thị lý 0942102xxx 87 hạ đình, thanh xuân, hà nội
229 Nguyễn Thu Trang 0977033xxx 189B Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

230 Dương Thị Hồng Nhung 0975396xxx Số 25 Ngõ 40 ngọc trục đại mỗ - nam từ liêm hà
nội

231 Nguyễn Huyền Trang 01673782xxx Ngõ 445/55 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ,
Hà Nội

232 an thị yên 01684678xxx nhà 7. ngõ 116đường nguyễn lân. phường phương
liệt . quận thanh xuân. hà nội.
phòng khám sản phụ khoa âu lạc Số 178 Lạc Long



233 Phạm Thị ngọc ánh 0917021xxx Quân tây hồ hà nội
234 Dương Ngọc Thực 0984233xxx Số 6 ngõ 3 đường Thanh Niên, phường Lê Lợi,

Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
235 Nguyễn Thị Tuyết 01689925xxx Số 4-ngõ 4- đông ngàn- từ sơn- bắc ninh

236 Nguyễn Thị thanh nga 01672543xxx Ngõ 140, đường lê phụng hiểu, phường vệ an,
thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

237 lê phuong anh 0975691xxx kim bảng hương mạc từ sơn bắc ninh

238 NGÔ THỊ HUYỀN 01644255xxx Con bố Học thôn đạm trai, minh tân, lương tài,
bắc ninh

239 Trần Thị Hải 0978865xxx Xóm Chúc - Tam Sơn - Từ Sơn - BẮc Ninh

240 Lê Thị Như Quỳnh 0989173xxx 31/1 Chu Văn An phường Trường Thi Tp Thanh
Hóa

241 Nguyễn Phương Thảo 0972123xxx Số 93 Thôi Hữu phường Ngọc trạo TP Thanh Hóa
242 Lê Thị Hương 0912686xxx 238 trung sơn an hoạch tp thanh hóa
243 Vũ Thị Tâm 01679498xxx 6/32 Kiều Đại 2, p. Đông Vệ, TP Thanh Hóa
244 Nguyễn trọng hòa 01656059xxx Đội 4 yên hưng ý yên nam định
245 vũ thị hồng nhung 0933737xxx xóm tam - yên bằng - ý yên - nam định
246 Đặng Xuân Hiếu 0967123xxx Xóm 13, xã nam hoa, nam trực, nam định
247 Hoàng văn ngọc 0868418xxx Xóm 9 xã hải phúc huyện hải hậu tỉnh nam định
248 Lê thị Hồng 0914553xxx 6 ngõ 14 tân lập, hà phong, hạ long, quảng ninh

249 Trần đức khoát 0936555xxx Số 6, ngõ 14 tân lập, tổ 17 hà phong, hạ long,
quảng ninh

250 nguyễn quỳnh lan 0986169xxx số 9 phố trần bình trọng tổ 1 khu 10 bãi cháy hạ
Long quảng ninh

251 TRẦN HOÀNG
THANH 01692624xxx 241 tổ 3 khu 1 p Hà Tu Tp Hạ Long tỉnh Quangt

Ninh

252 Lê Thị Tuyết 01696903xxx Sn 20 tổ 15 khu 2 p Hà Khánh tp Hạ Long tỉnh
Quảng Ninh

253 Trần Thị Thanh Loan 0912481xxx T2, k10 , hồng hải, hạ long, quảng ninh
254 Bùi thị lan 0902038xxx 130a Lê thánh tông tp hạ Long tỉnh quảng ninh

255 Phạm Văn Dương 0968664xxx Đội 5, thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc
Oai, TP hà Nội

256 Đỗ Giang Hiến 01255715xxx 643 phường Nguyễn Thoái, quận Thanh Trì,
Hoàng Mai, Hà Nội

257 Lương thị Thủy 0962626xxx Thôn Ao Tuần, canh nậu, yên thế, bắc Giang

258 Phạm Thị Thúy 01633383xxx 329 đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố số 2, xã vũ
chính, thái bình

259 Đinh thị tâm 0989340xxx Thôn đá hàn xã gia hòa huyện gia viễn tỉnh ninh
bình

260 vũ thị nụ 01642271xxx thôn tuân cáo- xã Ninh Thắng - hoa lư- ninh bình
261 Đinh ái loan 01649511xxx 1065 trần Hưng đạo - vân Giang - tp ninh bình

262 đinh thùy linh 0974850xxx số nhà 45 đường lê trọng tấn - tổ 1 - phường trung
sơn- tam điệp - ninh bình

263 vũ thị huyền trang 0968159xxx số nhà 1483, tổ 15, phường Nam Sơn, tp.Tam
điệp, T.Ninh Bình

264 Nguyễn thị thu thuỷ 01695829xxx Yên đồng yên sơn tam điệp ninh bình
Số nhà 02 ngõ 111 đường trần phú,tam điệp,ninh



265 Lê hồng sơn 01888187xxx bình
266 nguyễn thị phường 01888187xxx thôn vĩnh khương, yên sơn, tam điệp, ninh bình

267 lê thị ánh nguyệt 01239871xxx Thôn nguyễn, xã yên sơn, thành phố tam điệp,
tỉnh ninh bình

268 Hoàng Văn Hòa 0988076xxx Xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình

269 Nguyễn việt hà2 01277693xxx Phòng 13 dãyb2. Khu tập thể xi măng tam điệp.
Tây sơn. Tam điệp. Ninh bình

270 Hoàng Văn Cảnh 0968344xxx Số nhà 34, ngõ 287, Phạm Thận Duật, Ninh Sơn,
Ninh Bình

271 Phạm Thị Bích 0989256xxx Số nhà 06 ngõ 221 Trần Quang Khải, Ninh Sơn,
Ninh Bình

272 Nguyễn Thị Hòa 01696930xxx Số nhà 34, ngõ 287 Phạm Thận Duật, Ninh Sơn,
Ninh Bình

273 Nguyễn Thị Bắc 01225484xxx Số 13b ngõ 36 Châu Xuyên, Lê Lợi, Tp. Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang

274 Nông Thị Như Quỳnh 0917830xxx 04a, ngõ 102, chi ly 1, trần phú, thành phố bắc
giang

275 Nguyễn Quốc Việt 0975024xxx Số 6 ngõ 3 đường Thanh Niên, phường Lê Lợi, tp.
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

276 Nguyễn Hồng Ngọc 0906229xxx Khu Thiếm - thị trấn Cao Thượng-Tân Yên-Bắc
Giang

277 Trần thu Trang 0976907xxx Nhân viên tại shop nhàn 58 Bà triệu phường hàng
bài quận Hoàn kiếm Hà Nội

278 TRỊNH NGỌC LÂN 0989804xxx SỐ NHÀ 61, NGÕ 191, MINH KHAI HAI BÀ
TRƯNG HÀ NỘI

279 Mai Thị Hà 0974966xxx Số 580 khu phố 3, thị trấn bến sung, huyện như
thanh, tỉnh thanh hoá

280 Nguyễn Đăng Vũ 01643215xxx Số 40 ngõ 40 Ngọc trục đại mỗ nam từ liêm hà nội

281 Tran thi van anh 01644604xxx Xóm 2, thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, Thường
Tín, Hà Nội

282 Nguyễn Thu Hà 01698632xxx Sn 776- khu Vũ Đức-Thị Trấn Cồn-Hải Hậu -Nam
Định

283 lê minh sơn 0974537xxx khu minh đức thị trấn thanh nê kiến xương thái
bình

284 ngô thị huế 01675585xxx 178, trần phú , tp vinh, nghệ an
285 VŨ THỊ HỒNG DIỄM 0979585xxx giáo viên THCS dị Chế- tiên lữ- hưng yên
286 Bùi thị yên 0961166xxx số nhà 197 hồng hà, hoàn kiếm, hà nội
287 Nguyễn đức tiến 0982184xxx số 203 hồng hà, hoàn kiếm, hà nội
288 trần thị yên 0972069xxx số 1 ngõ 203 hồng hà, hoàn kiếm hà nội

289 Hoàng Mạnh Cường 0984450xxx Số 51 lô 3 khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu
Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

290 Nguyễn Văn Hào 0967123xxx Thôn Ro, Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội
291 Hoàng văn ngọc 0967310xxx Xóm 9 xã hải phúc huyện hải hậu tỉnh nam định

292 Lê thị hồng nhung 0965832xxx Số 17, ngõ 225, đường Thụy Phương, Bắc từ
Liêm, Hà Nội

293 vũ thị hồng nhung 01252599xxx xóm ngô, yên bằng, ý yên, nam định



294 nguyễn mạnh hùng 084962031xxx Mỏ đá, xi măng sông Lam, Đô Lương, Nghệ An
295 MAI VŨ 0936573xxx

Số 10/115 đường Nguyễn Khang, Phường Yên
Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ( gần đầu cầu 361)

296 Vũ Tuấn Anh 0966651xxx Số 1 Ngõ 17 Quốc Tử Giám, văn chương, đống
đa, Hà Nội

297 Phạm Thị Hương Thảo 01638966xxx số 1013 đường giải phóng, hoàng mai, hà nội

298 Nguyễn Thị Thanh
Hương 0979967xxx P.104 Khu tập thể Bao bì, tòa nhà 5 tầng, ngõ 15

an dương vương, phú thượng, tây hồ,hà nội
299 Phạm Thanh Hoạch 0979967xxx khu2, thị trấn phú thứ, kinh môn, hải dương
300 Nguyễn Hồng Chuyên 0914812xxx Chí linh sao đỏ hải dương


